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LỜI GIỚI THIỆU 
 

Nhằm góp phần làm phong phú nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu, học 
tập cho bạn đọc, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh ngành Công nghệ 
Thông tin và Truyền thông, Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ ấn hành và giới 
thiệu cùng bạn đọc giáo trình “Kỹ thuật dự báo” do ThS. Vũ Duy Linh và 
PGS. TS. Huỳnh Xuân Hiệp biên soạn.  

Giáo trình gồm 6 chương, nội dung giới thiệu tổng quan về dự báo, phân 
tích hồi quy tuyến tính, phân tích chuỗi thời gian đơn biến dừng. Thêm vào 
đó, cuối mỗi chương còn có nhiều bài tập ôn tập với công cụ là R sẽ hỗ trợ 
đắc lực cho bạn đọc trong việc giải bài tập. Giáo trình là tài liệu học tập có 
giá trị liên quan đến kỹ thuật dự báo. 

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ chân thành cám ơn các tác giả và sự 
đóng góp ý kiến của quý thầy cô trong Hội đồng thẩm định trường Đại học 
Cần Thơ để giáo trình “Kỹ thuật dự báo” được ra mắt bạn đọc.  

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ trân trọng giới thiệu đến sinh viên, giảng 
viên và bạn đọc giáo trình này.  
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LỜI NÓI ĐẦU 
 

Giáo trình Kỹ thuật dự báo được biên soạn cho đối tượng sinh viên 
ngành Công nghệ thông tin, trường Đại học Cần thơ. Mục tiêu của học phần 
này là cung cấp cho người học đủ các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về dự 
báo, quy trình xác định mô hình, kiểm định cũng như đánh giá mô hình dự 
báo tối ưu. Cách xác định phương pháp phù hợp vào từng bài toán cụ thể, 
nhất là có khả năng xây dựng được những mô hình dự báo mà thực tiễn đề ra. 

Sau nhiều năm học phần này được giảng dạy, với thời lượng 03 tín chỉ 
và học phần tiên quyết là Thống kê, giáo trình đã xác định được cấu trúc hợp 
lý và chặt chẽ với kỳ vọng hướng người học nắm được các kiến thức quan 
trọng như: Việc quan trắc thu thập và tiền xử lý dữ liệu, các phương pháp dự 
báo phổ biến như hồi quy tuyến tính, phi tuyến và Logistics, phân tích chuỗi 
thời gian, và phương pháp lai giữa mạng Bayes và hồi quy, để có thể xây 
dựng mô hình và diễn dịch kết quả dự báo cho những vấn đề thuộc lĩnh vực 
kinh tế, xã hội.  

Giáo trình bao gồm 06 chương và phần phụ lục, mỗi chương đều có  
ví dụ minh họa với công cụ hỗ trợ là ngôn ngữ R và các bài tập yêu cầu,  
nhằm giúp sinh viên có các bài thực hành trong phòng máy và tự rèn luyện 
thêm ở nhà. Số ví dụ và bài tập này được đề cập từ đơn giản đến nâng cao mà 
đích đến là các bài tập lớn theo dạng case study cho mỗi phương pháp dự báo, 
điều hữu ích cần được trải nghiệm bởi sinh viên. 

Với mong muốn có một tài liệu hữu ích cho sinh viên học tập nghiên 
cứu, giáo trình đã được biên soạn dựa vào kiến thức và các ví dụ minh họa 
từ nhiều nguồn ở trong và ngoài nước, cũng như từ những kinh nghiệm giảng 
dạy của bản thân người viết. Tác giả xin cảm ơn tất cả các nguồn dữ liệu 
được chia sẻ trên các website mà không thể liệt kê hết ở đây. Do sự hiểu biết 
là hữu hạn nên những thiếu sót chắc hẳn sẽ khó tránh khỏi, giáo trình rất 
mong nhận được sự chia sẻ và góp ý của bạn đọc cũng như sinh viên qua 
địa chỉ email: vdlinh@ctu.edu.vn, để hoàn thiện và phục vụ cho việc học và 
giảng dạy tốt hơn. 

 Người biên soạn, 
Vũ Duy Linh 
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Chương 1 
TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO 

 
Chương này sẽ cung cấp cho người học các khái niệm cần thiết để có 

cái nhìn tổng quát và đầy đủ về những thành phần của mô hình dự báo, và vai 
trò, ý nghĩa của việc dự báo.  

1.1 GIỚI THIỆU 
 Từ thời xưa cho đến ngày nay, nhu cầu dự báo về một tình huống, sự 
kiện quan trọng nào đó có thể xảy ra trong tương lai là điều quan trọng trong 
hầu hết lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là ở tầm quản trị vĩ mô. Một số ví 
dụ điển hình như: Dự báo nhu cầu sử dụng điện để xây dựng nhà máy có công 
suất phù hợp cho một khu dân cư trong một khoảng thời gian xác định, dự 
báo lịch xuống giống né rầy nâu trên cánh đồng mẫu lớn, dự báo mức độ phát 
sinh khí thải CO2, dự đoán về bệnh động mạch vành (CHD),… 

 
Hình 1.1  Dự báo số lượng cừu trong 10 năm tới 

Dự báo là ước tính của một sự kiện có thể xảy ra trong một khoảng thời 
gian ở tương lai với độ chính xác cao nhất. Điều này đạt được bằng cách xây 
dựng một mô hình từ các thông tin có sẵn, bao gồm dữ liệu lịch sử và các tri 
thức ở hiện tại tác động đến kết quả dự báo. Trong giáo trình này, chúng tôi 
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không nhằm phân biệt rạch ròi thuật ngữ forecast và predict mà sử dụng thống 
nhất chung một thuật ngữ là dự báo (forecast). 
 Khoảng thời gian dự báo (forecast horizon) thường ở các mức: Tức thì 
(immediate) độ dưới 01 tháng; ngắn hạn (short-term) khoảng 01 đến 03 tháng; 
Trung hạn (medium-term) khoảng từ 03 tháng đến 02 năm; và dài hạn (long-
term) từ 2 năm trở lên.  

 
Hình 1.2  Dự đoán bệnh mạch vành 

Việc xác định khoảng thời gian dự báo chỉ mang tính tương đối và phụ 
thuộc vào vấn đề và lĩnh vực cần dự báo cũng như dữ liệu, phương pháp và 
độ chính xác của dự báo. Chú ý rằng thang thời gian và các đơn vị đo trong 
từng lĩnh vực dự báo là có thể khác nhau. Ví dụ như trong lĩnh vực kinh tế, 
thì người ta thường sử dụng thang thời gian (unit time) theo tháng, quý hoặc 
năm, còn trong dự báo thời tiết hoặc sâu bệnh (hại lúa/hoa màu) thì thường 
sử dụng là ngày.  

1.2 Ý NGHĨA VÀ VAI TRÒ CỦA DỰ BÁO 
Dự báo là công việc quan trọng, cần có để thực hiện thành công các 

chức năng hoạt động và có tính chiến lược của các tổ chức trong xã hội để 
giúp cho các quyết định có độ tin cậy cao và giảm thiểu các rủi ro có thể có 
khi triển khai ở hiện tại cũng như trong tương lai.  
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Ngày nay, dự báo để hỗ trợ quyết định/quản lý ở cấp vĩ mô là không thể 
phủ nhận. Một doanh nghiệp, một tổ chức, một đất nước muốn cạnh 
tranh/phát triển được thì cần phải có "tầm nhìn". Nếu không có ứng dụng dự 
báo thì tầm nhìn của họ sẽ bị che khuất, việc chỉ đạo và thực hiện không có 
kế hoạch rõ ràng và như vậy rất khó để né tránh hậu quả phát sinh. 

1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO  
Hiện nay, có nhiều kỹ thuật dự báo khác nhau được phân ra thành hai 

phương pháp, đó là, phương pháp dự báo định tính (Qualitative methods) và 
phương pháp định lượng (Quantitative methods).  

Trong giáo trình này, chúng tôi chỉ đề cập đến những phương pháp định 
lượng. Còn phương pháp định tính chỉ được sử dụng trong các bài báo được 
tham khảo trong phần phụ lục. 

 
Hình 1.3  Các phương pháp dự báo 

1.3.1 Phương pháp dự báo định tính 
Các phương pháp này dựa trên cơ sở phân tích các yếu tố trong mô hình 

dựa vào việc lấy các ý kiến, nhận xét, hoặc tri thức chuyên gia khi được tham 
vấn về các vấn đề mà họ am hiểu. Ví dụ như độ tuổi nào của lúa và rầy nâu 
sẽ gây ảnh hưởng lớn nhất đến bệnh cháy rầy, chọn lọc những yếu tố nào quan 
trọng cần đầu tư để kinh doanh, để tạo môi trường học tập tốt nhất trong một 
khoảng thời gian xác định nào đó trong tương lai. Các phương pháp này có 
ưu điểm là thu nhận được các thông tin từ những người hiểu biết sâu rộng về 
lãnh vực mà mô hình dự báo quan tâm, nhưng chúng lại mang tính chủ quan, 
đôi khi thiếu tính công bằng, khách quan giữa các chuyên gia khi cho ý kiến. 

1.3.2 Phương pháp dự báo định lượng 
Các phương pháp dự báo định lượng các mô hình toán, các số liệu lịch 

sử hoặc/và các yếu tố hiện tại khác để ước lượng ra các hệ số của mô hình dự 
báo được biểu diễn bởi một hàm toán học tương ứng cho mỗi phương pháp 
định lượng. Ưu điểm của phương pháp này là khách quan vì kết quả như thế 
nào là phụ thuộc vào từ dữ liệu và kỹ thuật được chọn. Tuy nhiên, trong thực 

Forecasting 
methods

Qualitative 
methods

Delphi Panel 
concensus

Market 
reseach ...

Quantitative 
methods

Linear 
regression

Logic 
regression Time series Neural 

networks ...


